
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

Số: 35 /2025/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 20 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Đặt tên, số hiệu các tuyến đường tỉnh, đường huyện
trên địa bàn tỉnh Lào Cai

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm

2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban

hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 của Chính phủ Sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016

của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành

văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định
số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ,;

Căn cử Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ Quy
định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật

Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lào Cai (nay là Sở Xây dựng
Lào Cai) tại Tờ trình số 49/TTr-SXD ngày 24 tháng 02 năm 2025 và ý kiến của các
Uỷ viên UBND tinh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đặt tên, số hiệu 16 tuyến đường tỉnh, 108 tuyến đường huyện trên địa

bàn tỉnh Lào Cai (chi tiết tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này).
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Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải tổ chức quản lý, bảo trì các tuyến đường
tỉnh được đặt tên, số hiệu tại Điều 1 Quyết định này theo quy định; UBND các huyện,
thị xã, thành phố tổ chức quản lý, bảo trì các tuyến đường huyện thuộc phạm vi được

giao quản lý được đặt tên, số hiệu tại Điều 1 Quyết định này theo quy định pháp luật
hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2025
và thay thế Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của Uỷ ban nhân

dân tỉnh Lào Cai về việc đặt số hiệu các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban,
Ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ

quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. khu
Nơi nhân:

- Như Điều 4;

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra VB QPPL - Bộ Tư pháp;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai;

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND, TT UBND tỉnh;
- Báo Lào Cai:

- Đài PT-TH tỉnh Lào Cai;

Công báo Lào Cai;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai;

- CVP; PCVP1,2;

- Lưu: VT, BBT1, các CV, XD3
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PHỤ LỤC 1:

TÊN, SỐ HIỆU CỦA CÁC TUYỄN ĐƯỜNG TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

(Kèm theo Quyết định số 55 /2025/QĐ-UBNDND ngày 26 tháng 3 năm 2025 của UBND tỉnh Lào Cai)

STT Tên |Chiều dài (Km) Điểm đầu Điêm cuôi c huyện,
| thị xã, thành phỗ

Hướng tuyên

Đường Xuân Giao Khe Lech 39,80
QL.4E, thôn Giao Bình,

xã Xuân Giao, huyện Bảo
ThắngThàng

QL.279 (đầu cầu Khe

2 Đường Võ Lao - Nậm Tha ĐT.151B 50,60
ĐT.151, xã Võ Lao,

huyện Văn Bàn

Lêch), xã Sơn Thủy,
huvên Văn Bảnhuyện Văn Bàn

Xã Nậm Tha, huyện

Văn Bàn (địa giới hành
chính tỉnh Lào Cai và

Bảo Thăng, Văn
Xuân Giao - Tăng Loỏng - Phú Nhuận - Võ Lao - Sơn Thủy

Bán

Văn Bàn

Yên Bái)

3 Đường Phô Lu - Tân An ĐT.151C 37,60
QL.4E (đầu câu Phô Lu),

xã Sơn Hà, huyện Bảo

Thang

Aa ran An, nuyęn van

ban (dla gioi hanhBản (địa giới hành
chính tỉnh Lào Cao và

V

Bảo Thắng, Văn

Bản, Bảo Yên

Đường Sa Pa - Phô Lu ĐT.152 68,50
QL.4D, phường Hàm
Rồng, thị xã Sa Pa

QL.4E (đâu cầu Phô|
Lu), xã Sơn Hà, huyện

Bảo Thăng
Sa Pa, Bảo Thắng

5 Đường Mường Bo - Dương Quỳ ĐT.152B 55,00 ĐT.152, xã Mường Bo,
thị xã Sa Ра

QL.279, xã Dương Sa Pa, Văn Bản
Quỳ, huyện Văn Bản

Đường Côc Ly - Nghĩa Đô ĐT.153 66,30 ĐT.154, xã Côc Ly,
huyện Bắc Hà

QL.279, xã Nghĩa Đô,
huyện Bảo Yên

Bắc Hà, Bảo Yên

Đường Bản Phiệt - Phong Niên ĐT.154 109,00
QL.70, xã Bản Phiệt,

huyện Bảo Thăng

Mưởng Khương,
QL.70, xã Phong Niên,

huyện Bảo Thăng
Bắc Hà, Bảo

Thăng

- Võ Lao - Nậm Dạng - Làng Giàng - Hòa Mạc: 15,8km;

|- TT Khánh Yên - Khánh Yên Thượng - Khánh Yên Trung - Khánh Yên Hạ - Chiềng Ken  -

Nậm Tha - Địa giới hành chính: 34,8Km (Không bao gôm đoạn tuyên trùng QL.279 từ Hòa
|Mạc đên Thị trân Khánh Yên).

- Sơn Hà - Cam Cọn - Tân Thượng: 28,3km;

- Tân An - Địa giới hành chính: 9,3Km (Không bao gồm đoạn tuyển trùng QL.279 từ TânAn
Thượng đến Tân An)

Hàm Rồng  - Sa Pa - Cầu Mây - Mường Hoa - Bản Hồ - Mường Bo - Gia Phú - Xuân Giao -

Sơn Hà

Mường Bo - Liên Minh - Nậm Chày - Dẫn Thàng - Dương Quy

Côc Ly - - Nậm Mòn - Na Hồi - Thải Giảng Phố - - Bản Bản Liền Liên - - TânTân Tiên - Nghĩa Đô (Không
bao gồm đoạn tuyển trùng QL.4E đoạn từ Na Hối đến thị trấn Bắc Hà)

- 

Bản Phiệt - Bản Lầu - Lùng Vai - Nậm Chảy - QL.4D TT Mường Khương - Nấm Lư - Lùng
Khấu Nhin - - Cao Son - - La Pán Tẩn - Tà Tả Thàng - - Cốc Ly - - Phong Niên (Không bao gồm

đoạn tuyên trùng QL.4D và QL.4 qua thị trân Mường Khương)

- Dền Sáng - Dền Thàng - Mường Hum - BảnBản Xèo - Pa Cheo - Ngũ Chi Sơn - Ô Quý Hồ -

| Đường DểDên Sáng - Bắc Cường ĐT.155 73,00
ĐT.158, xã Dền Sáng,

huyện Bát Xát

QL.4D, thành phố Lào
Cai

Bát Xát. Sa Pa. Phan Si Păng - Hàm Rông: 52,2Km;

TP. Lào Cai
Trung Chải - Tòng Sành - thành phổ Lào Cai: 20,8Km

9 Đường Duyên Hải - Y Tý ĐT.156 58,00

10 Đường Bản Vược - Bản Bа Xèo ĐT.156B 18,40
huyện Bát Xát

Đường DI, Khu công

| nghiệp Kim Thẳnh, tthành
phô Lào Cai

ĐT.  156, xã Bản Vược,

ĐT.158, xã Y Y Tý,
huyện Bát Xát

ĐT.155, xã Bản Xèo,
huyện Bát Xát

Lào Cai, Bát Xát

|(không bao gồm đoạn tuyền trùng QL.4D đoạn Ô Quý Hồ - Sa På)

Kim Thành - Quang Kim - TT. Bát Xát - Bản Qua - Bản Vược - Cốc Mỳ - Trịnh Trường -
Y Tý

Bát Xát (kêt nồi
với Khu cira khẩu
với Khu cửa khâu Bản Vược - Mường Vi - Bản Xèo

Ban Vược)

Đường Bắc Cường - Xuân Quang ĐT.157 56,44
Ngã tư giao đường đại lộ
Trân Hưng Đạo (QL.4E)
với đường Phú Thịnh

QL70, xã Xuân Quang, Lào Cai, Bảo |- Bắc Cường - Vạn Hòa - Bản Phiệt - Phong Hải: 24,843Km

huyện Bảo Thắng Thắng
|- Phong Hải - Thải Niên - Xuân Quang - Trì Quang - Xuân Quang: 31,6Km

12 Đường A Mú Sung - Sàng Ma Sáo- ĐT.158 71,20
| QL.4E, thôn Tùng Sáng,
xã A Mú Sung, huyện Bát

Xát

Xã Sàng Ma Sáo,
huyên Bát Xát (đia giớihuyện Bát Xát (địa giớiI
hành chính tỉnh Làonanh chinh iLao
Cai và Lai Châu)

Bát Xát A Mú Sung - A Lù - Y Tý - Dền Sáng - Sảng Ma Sáo

Ghi chú






















